	UBND TỈNH TUYÊN QUANG
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	VĂN PHÒNG
	
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN

Từ ngày 01/7/2017 đến ngày 10/7/2017

	TT


	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành Văn bản
	Tên loại và trích yếu
 nội dung của Văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Văn phòng Chính phủ
	923/QĐ-TTg
	28/06/2017
	Quyết định phê duyệt Chương trình mục
tiêu Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và
phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định
đời sống dân cư
	
	

	2. 
	Văn phòng Chính phủ
	6667/VPCP-CN
	27/06/2017
	V/v tình hình quản lý nhà nước về khoáng
sản trên phạm vi toàn quốc năm 2016
	
	

	3. 
	Văn phòng Chính phủ
	24/2017/QĐ-TTg
	30/06/2017
	Quyết định Quy định về cơ chế điều
chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân
	
	

	4. 
	Văn phòng Chínhphủ
	27/CT-TTG
	29/06/2017
	Chỉ thị Về việc đẩy mạnh tiến độ, nâng
cao hiệu quả thực hiện Cơ chế một cửa
quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và tạo
thuận lợi thương mại
	
	

	5. 
	Văn phòng Chính phủ
	580/CĐ-VPCP
	30/06/2017
	V/v hội nghị trực tuyến sơ kết công tác
bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý 2
	
	

	6. 
	Thủ tướng Chính phủ
	932/QĐ-TTg
	30/06/2017
	V/v giao đảm nhận chức danh Chủ tịch và
Phó Chủ tịch Hội đồng quốc gia về tài
nguyên nước
	
	

	7. 
	Bộ Xây dựng
	34/BXD
	30/06/2017
	V/v hướng dẫn lập chương trình phát triển
đô thị cho từng đô thị
	
	

	8. 
	Bộ Công thương
	5609/BCT
	26/06/2017
	V/v thông báo văn bản hướng dẫn thực
hiện Hiệp định thương mại biên giới Việt
Lào
	
	

	9. 
	Bộ Công thương
	5735/BCT
	29/06/2017
	V/v sơ kết tình hình triển khai thực hiện
chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời
kỳ 2011 - 2010
	
	

	10. 
	Bộ tài chính
	48/TT-BTC
	01/07/2017
	V/v quy định chế độ tài chính trong hoạt
động đấu giá tài sản
	
	

	11. 
	Bộ thông tin truyền thông-Bộ
Văn hóa TTDL
	2264/KH-BTTTT
	28/06/2017
	V/v kế hoạch phối hợp duy trì bền vững
kết quả dự án
	
	

	12. 
	Bộ thông tin và
truyền thông
	06/TT-BTTTT
	02/06/2017
	V/v hướng dẫn thực hiện dự án truyền
thông và giảm nghèo
	
	

	13. 
	Bộ thông tin và
truyền thông
	05/2017/IT-BTTTT

	02/06/2017
	V/v hướng dẫn thực hiện nội dung tăng
cường cơ sở vất chất cho hệ TT và truyền
thông
	
	

	14. 
	Bộ Thông tin và TT
	2253/BTTTT-KHTC
	28/06/2017
	V/v rà soát đề xuất thực hiện nội dung
tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống
thông tin và TTCS
	
	

	15. 
	Văn phòng Chínhphủ
	6784/VPCP
	30/06/2017
	V/v báo cáo cơ chế quản lý, cơ chế tài
chính, tổ chức lại hệ thống các đơn vị sự
nghiệp công lập
	
	

	16. 
	Bộ Tài chính
	8535/BTC
	27/06/2017
	V/v phối hợp chỉ đạo công tác thu NSNN
năm 2017
	
	

	17. 
	Bộ Nông nghiệp
và Phát triển Nông
thôn
	5395/BNN
	30/06/2017
	V/v triển khai chương trình mục tiêu phát
triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn
2016 - 2020
	
	

	18. 
	Bộ Giáo dục và
Đào tạo
	2735/BGDĐT
	27/06/2017
	V/v góp ý bổ sung đối với dự thảo Nghị
định thay thế Nghị định số 115/2010/NĐ-
CP
	
	

	19. 
	Bộ Giáo dục và
Đào tạo
	2739/BGDĐT
	27/06/2017
	V/v triển khai thực hiện Chương trình
trọng tâm công tác cải cách tư pháp
	
	

	20. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	20/2017/TT-BGTVT
	21/06/2017
	V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của
Thông tư số 32/2015/TT-BGTVT
	
	

	21. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	1841/QĐ-BGTVT
	26/06/2017
	V/v ban hành kế hoạch triển khai thực
hiện Quyết định số 200/QĐ-TTg
	
	

	22. 
	Bộ Văn hóa Thể
thao và Du lịch
	2756/BVHTTDL
	29/06/2017
	V/v báo cáo rà soát, đánh giá tình hình
thực hiện chiến lược và quy hoạch tổng
thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm
2020
	
	

	23. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	3267/BTNMT
	27/06/2017
	V/v báo cáo tình hình thực hiện cải tạo,
phục hồi và ký quỹ cải tạo phục hồi môi
trường trong hoạt động khai thác khoáng
sản
	
	

	24. 
	Bộ Nông nghiệp
và Phát triển Nông thôn
	5346/TB-BNN
	28/06/2017
	v/v ý kiến kết luận của Thứ Trưởng Vũ
Văn Tám tại hội nghị phát triển nuôi
trồng thủy sản các tỉnh phía Bắc
	
	

	25. 
	Bảo hiểm xã hội Việt Nam
	2696/BHXH
	29/06/2017
	V/v hướng dẫn thực hiện các chế độ
BHXH kể từ ngày 01/7/2017
	
	

	26. 
	Bộ Giáo dục và
Đào tạo
	2794/BGDĐT
	30/06/2017
	V/v báo cáo và cam kết thực hiện giá dịch
vụ giáo dục năm học 2017 - 2018
	
	

	27. 
	Kiểm toán nhà
nước khu vực X
	183/KVX-TH
	30/06/2017
	V/v thực hiện kiến nghị kiểm toán của
Kiểm toán nhà nước
	
	

	28. 
	Bộ Giáo dục và
Đào tạo
	2071/QĐ-BGD
	16/06/2017
	V/v ban hành khung kế hoạch thời gian
năm học đối với giáo dục mầm non, giáo
dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
	
	

	29. 
	Bộ Tài chính
	8807/BTC
	03/07/2017
	V/v chuyển nhượng vốn nhà nước tại
Công ty cổ phần chế biến lâm sản Tuyên
Quang
	
	

	30. 
	Bộ Tài chính
	8274/BTC
	22/06/2017
	V/v thanh toán nợ dân
	
	

	31. 
	Bộ Tài chính
	8744/BTC
	30/06/2017
	V/v tham gia ý kiến tổng kết đánh giá thực
hiện NĐ 105/2013/NĐ-CP
	
	

	32. 
	Bộ Tài chính
	8598/BTC
	28/06/2017
	v/v bổ sung kinh phí thực hiện dự án hoàn
thiện, hiện đại hóa hồ sơ bản đồ địa giới
hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về
địa giới hành chính năm 2017
	
	

	33. 
	Bộ Lao động
Thương binh và Xã hội
	2676/LĐTBXH
	30/06/2017
	V/v phối hợp chỉ đạo việc tuyển chọn thực
tập sinh đi Nhật Bản
	
	

	34. 
	Bộ Nông nghiệp
và Phát triển Nông thôn
	5358/BNN
	29/06/2017
	V/v báo cáo tình hình triển khai thực hiện
Chỉ thị số 13-CT/TW
	
	

	35. 
	Văn phòng Chính phủ
	939/QĐ-TTg
	30/06/2017
	Quyết định Phê duyệt Đề án "Hỗ trợ phụ
nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025"
	
	

	36. 
	Văn phòng Chính phủ
	76/2017/NĐ-CP
	30/06/2017
	Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp
bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
	
	

	37. 
	Văn phòng Chính phủ
	938/QĐ-TTg
	30/06/2017
	Quyết định Phê duyệt Đề án “Tuyên
truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ
tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội
liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 -
2027”
	
	

	38. 
	Văn phòng Chínhphủ
	936/QĐ-TTg
	30/06/2017
	Quyết định Phê duyệt đầu tư Chương
trình mục tiêu phát triển văn hóa 2016 -
2020
	
	

	39. 
	Bộ Nội vụ
	3466/BNV
	03/07/2017
	V/v thẩm tra danh sách tinh giảm biên chế
của tỉnh Tuyên quang 6 tháng cuối năm
	
	

	40. 
	Bộ ngoại giao
	2423/BNG
	03/07/2017
	v/v triển khai tuyên truyền các nội dung
khẩu hiểu về ASEAN nhân dịp kỷ niệm
50 năm thành lập ASEAN
	
	

	41. 
	Bộ Tài chính
	61/2017/TT-BTC
	15/06/2017
	V/v hướng dẫn về công khai ngân sách đối
với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức
được ngân sách nhà nước hỗ trợ
	
	

	42. 
	Thủ tướng Chính phủ
	479/QĐ-BCĐLN
KGVX
	03/07/2017
	V/v phê duyệt danh sách thành viên Ban
chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về
văn hóa, xã hội khoa học công nghệ và
giáo dục đào tạo
	
	

	43. 
	Bộ Tài chính
	8713/BTC
	29/06/2017
	V/v tăng cường quản lý hoạt động xổ số
kiến thiết
	
	

	44. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	5403/BKHĐT
	04/07/2017
	V/v xin ý kiến chuyển nhượng vốn nhà
nước tại công ty CP chế biến lâm sản
Tuyên Quang
	
	

	45. 
	Bộ Tài chính
	8713/BTC
	29/06/2017
	V/v tăng cường quản lý hoạt động xổ số
kiến thiết
	
	

	46. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	5403/BKHĐT
	04/07/2017
	V/v xin ý kiến chuyển nhượng vốn nhà
nước tại công ty CP chế biến lâm sản
Tuyên Quang
	
	

	47. 
	Thanh tra Chính phủ
	1668/TTCP
	04/07/2017
	v/v mời dự hội nghị trực tuyến sơ kết
công tác 6 tháng đầu năm triển khai
nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017
	
	

	48. 
	Bộ Tài chính
	8833/BTC
	03/07/2017
	V/v lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định
quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện
chương trình mục tiêu giáo dục nghề
nghiệp
	
	

	49. 
	Bộ Tư pháp
	06/2017/TT-BTP
	16/05/2017
	V/v quy định về chương trình khung của
khóa đào tạo nghề đấu giá
	
	

	50. 
	Bộ Tài chính
	8690/BTC
	29/06/2017
	V/v xử lý tài sản của dự án Giao thông
nông thôn 3
	
	

	51. 
	Bộ Công thương
	08/2017/TT-BCT
	26/06/2017
	V/v quy định về đăng ký giá, kê khai giá
sữa và thực phẩm chức năng danh cho trẻ
em dưới 06 tuổi
	
	

	52. 
	Văn phòng Quốc hội
	80/SY- VPQH
	19/06/2017
	Sao y số 35/2017/QH14 của Quốc hội v/v
chương trình giám sát của Quốc hội năm
2018
	
	

	53. 
	Văn phòng Quốc hội
	91/SY- VPQH
	03/07/2017
	Sao y số 44/2017/QH14 của Quốc hội
Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn
tại kỳ họp thứ 3 quốc hội khóa XIV
	
	

	54. 
	Văn phòng Quốc hội
	89/SY- VPQH
	03/07/2017
	Sao y số 43/2017/QH14 của Quốc hội
Nghị quyêt về đẩy mạnh việc thực hiện
chính sách pháp luật về an toàn thực
phẩm giai đoạn 2016 - 2020
	
	

	55. 
	
Văn phòng Quốc hội
	92/SY- VPQH
	03/07/2017
	Sao y số 38/2017/QH14 của Quốc hội
Nghị quyết về việc tách nội dung thu hồi
đất bồi thường hỗ trợ tái định cư của dự
án cảng hàng không quốc tế Long Thành
	
	

	56. 
	Tổng cục địa chất và khoáng sản Việt Nam
	2022/ĐCKS
	03/07/2017
	V/v báo cáo tình hình quản lý hoạt động
khai thác, sử dụng đá làm vật liệu xây
dựng thông thường
	
	

	57. 
	Văn phòng Chính phủ
	25/2017/QĐ-TTg
	03/07/2017
	Quyết định Quy định chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng
cục Thủy lợi thuộc Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn
	
	

	58. 
	Văn phòng Chính phủ
	28/2017/QĐ-TTg
	03/07/2017
	Quyết định Quy định chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng
cục Lâm nghiệp   thuộc Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn
	
	

	59. 
	Văn phòng Chính phủ
	27/2017/QĐ-TTg
	03/07/2017
	Quyết định Quy định chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng
cục Thủy sản   thuộc Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn
	
	

	60. 
	Văn phòng Chính phủ
	29/2017/QĐ-TTg
	03/07/2017
	Quyết định quy định chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng
cục Giáo dục nghề nghiệp thuộc Bộ Lao
động Thương binh và Xã hội
	
	

	61. 
	Văn phòng Chính phủ
	26/2017/QĐ-TTg
	03/07/2017
	Quyết định Quy định chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng
cục Phòng, chống thiên tai  thuộc Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	
	

	62. 
	Chính phủ
	77/2017/NĐ-CP
	03/07/2017
	v/v quy định về quản lý bảo vệ an ninh,
trật tự tại cửa khẩu cảng
	
	

	63. 
	Chính phủ
	78/2017/NĐ-CP
	03/07/2017
	v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị
định số 120/2007/NĐ-CP
	
	

	64. 
	Văn phòng Chính phủ
	29/CT-TTG
	05/07/2017
	Chỉ thị  về xây dựng Kế hoạch phát triển
kinh tế xã hội  và dự toán NSNN năm
2018
	
	

	65. 
	Văn phòng Chính phủ
	6996/VPCP-QHĐP
	05/07/2017
	V/v giải quyết kiến nghị của Đoàn Chủ
tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam
	
	

	66. 
	Văn phòng Chính phủ
	6995/VPCP-QHĐP
	05/07/2017
	V/v bổ nhiệm Ủy viên UBND cấp tỉnh,
cấp huyện
	
	

	67. 
	Văn phòng Chính phủ
	6977/VPCP-KTTH
	05/07/2017
	V/v Báo cáo định kỳ thực hiện QĐ số
2195/QĐ-TTg về Đề án xây dựng và phát
triển hệ thống tài chính vi mô
	
	

	68. 
	Văn phòng Chính phủ
	942/QĐ-TTg
	03/07/2017
	Quyết định phê duyệt Chiến lược phát
triển thị trường xuất khẩu gạo của Việt
Nam giai đoạn 2017-2020, định hướng
đến năm 2030
	
	

	69. 
	Văn phòng Chính phủ
	59/NQ-CP
	04/07/2017
	Nghị quyết Về việc đơn giản hóa thủ tục
hành chính liên quan đến quản lý dân cư
thuộc phạm vi chức năng quản lý của
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
	
	

	70. 
	Văn phòng Chính phủ
	493/BC- TCTTG
	04/07/2017
	Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ do
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao và
kết quả kiểm tra tháng 6 và 6 tháng đầu
năm 2017
	
	

	71. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	5499/BKHĐT
	06/07/2017
	V/v triển khai một số nội dung liên quan
đến chương trình MTQG
	
	

	72. 
	Học viện chính trị
quốc gia Hồ Chí
Minh
	257/HD
	30/06/2017
	V/v hoạt động đi thực tế của cán bộ giảng
viên trường chính trị tỉnh
	
	

	73. 
	Bộ Tài chính
	8707/BTC
	29/06/2017
	V/v thông báo tạm ứng kinh phí thực hiện
CTMT y tế
	
	

	74. 
	Bộ Nội vụ
	3520/BNV
	04/07/2017
	V/v thẩm định, nghiệm thu sản phẩm dự
án 513
	
	

	75. 
	Bộ Nội vụ
	3519/KH-BNV
	04/07/2017
	V/v tiếp tục triển khai quy hoạch phát
triển nhân lực ngành Nội vụ
	
	

	76. 
	Văn phòng Chính phủ
	949/QĐ- TTg
	05/07/2017
	Quyết định về việc giải thể Trường Đào
tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trực
thuộc Bộ Nội Vụ
	
	

	77. 
	Văn phòng Chính phủ
	30/CT- TTG
	05/07/2017
	Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản
lý vật liệu nổ công nghiệp
	
	

	78. 
	Văn phòng Chính phủ
	58/NQ-CP
	04/07/2017
	Nghị quyết  về việc đơn giản hóa thủ tục
hành chính liên quan đến quản lý dân cư
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà
nước của Bộ Tư pháp.
	
	

	79. 
	Bộ Ngoại giao
	2426/BNG
	03/07/2017
	V/v thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg
	
	

	80. 
	Bộ Nông nghiệp
và phát triển Nông thôn
	5468/BNN
	03/07/2017
	V/v báo cáo kết quả thực hiện chương
trình MTQG xấy dựng nông thôn mới
	
	

	81. 
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	5468/BNN
	03/07/2017
	V/v báo cáo kết quả thực hiện chương
trình MTQG xây dựng nông thôn mới 6
tháng đầu năm 2017
	
	

	82. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	2161/QĐ-BGD
	26/06/2017
	V/v ban hành kế hoạch thực hiện mục tiêu
phát triển bền vững lĩnh vực giáo dục và
đào tạo đến năm 2025
	
	

	83. 
	Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương
	413/VPĐP
	05/07/2017
	V/v báo cáo số liệu điều tra khảo sát xây
dựng đề án chương trình quốc gia mõi xã
một sản phẩm
	
	

	84. 
	Bộ Tư pháp
	2319/BTP
	06/07/2017
	V/v tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết
định của Thủ tướng chính phủ ban hành
kế hoạch triển khai thi hành luật
TNBTCNN
	
	

	85. 
	Bộ Văn hóa Thể
thao và Du lịch
	02/2017/TT-BVHTTDL
	05/07/2017
	V/v quy định tiêu chuẩn chuyên gia giám
định cổ vật
	
	

	86. 
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	2100/BKHCN
	28/06/2017
	V/v thực hiện nhiệm vụ thường xuyên
theo chức năng của Trung tâm ứng dụng
tiến bộ khoa học và công nghệ
	
	

	87. 
	Bộ Thông tin và
Truyền thông
	07/2017/TT-BTTTT
	23/06/2017
	V/v quy định về mã bưu chính quốc gia
	
	

	88. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	2015/QĐ-BNN
	05/07/2017
	V/v ban hành kế hoạch hành động thực
hiện QĐ số 886
	
	

	89. 
	Bộ Lao động TB và XH
	49/TT-BLĐTBXH
	28/12/2016
	Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật
quốc gia đối với phương tiện bảo vệ mắt
cá nhân dùng trong công việc hàn
	
	

	90. 
	Bộ Lao động TB và XH
	52/TT-BLĐTBXH
	28/12/2016
	Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật
quốc gia về ATLĐ đối với Cầu trục
	
	

	91. 
	Bộ Lao động TB và XH
	51/TT-BLĐTBXH
	28/12/2016
	Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật
quốc gia về ATLĐ đối với Cần trục
	
	

	92. 
	Bộ Lao động TB và XH
	50/TT-BKĐTBXH
	28/12/2016
	Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật
quốc gia đối với Bộ lọc tự động trong mặt
nạ hàn
	
	

	93. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	5525/CĐ-BKHĐT
	07/07/2017
	V/v tổng hợp giao và giải quyết kế hoạch
vốn NSNN
	
	

	94. 
	Bộ Lao động TB và XH
	48/TT- BLĐTBXH
	28/12/2016
	Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật
quốc gia về an toàn lao động đối với
thang máy điện không buồng máy
	
	

	95. 
	Bộ Lao động TB và XH
	52/TT-BLĐTBXH1
	28/12/2016
	Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật
quốc gia về ATLĐ Cầu Trục Cổng trục
	
	

	96. 
	Bộ Lao động TB và XH
	51/TT-SLĐTBXH
	28/12/2016
	Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật
quốc gia về ATLĐ đối với Cần Trục
	
	

	97. 
	Bộ Lao động TB và XH
	50/TT-BLĐTBXH
	28/12/2016
	Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật
quốc gia đối với Bộ lọc tự động dùng
trong mặt nạ hàn
	
	

	98. 
	Bộ Lao động TB và XH
	49/TT-BLĐTBXH1
	28/12/2016
	Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật
quốc gia đối với phương tiện bảo vệ mắt
cá nhân dùng trong công việc hàn
	
	


PAGE  
1

